
          TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1 Trần Thị Mỹ An 13/12/2000
DPT.NC 

000490
70/2022 25/01/2022

2 Trương Thị Trâm Anh 09/01/2000
DPT.NC 

000491
71/2022 25/01/2022

3 Lê Thị Mỹ Diệu 12/01/2001
DPT.NC 

000492
72/2022 25/01/2022

4 Hà Diệu Uyên Đoan 17/12/2000
DPT.NC 

000493
73/2022 25/01/2022

5 Bùi Văn Đông 19/02/1995
DPT.NC 

000494
74/2022 25/01/2022

6 Nguyễn Tâm Đức 06/06/2000
DPT.NC 

000495
75/2022 25/01/2022

7 Lý Văn Được 12/11/1999
DPT.NC 

000496
76/2022 25/01/2022

8 Thông Thị Minh Hải 10/03/2000
DPT.NC 

000497
77/2022 25/01/2022

9 Đặng Thị Hồng Hạnh 14/05/2000
DPT.NC 

000498
78/2022 25/01/2022

10 Nguyễn Thị Hiếu 26/07/2000
DPT.NC 

000499
79/2022 25/01/2022

11 Nguyễn Thị Minh Hiếu 30/04/2000
DPT.NC 

000500
80/2022 25/01/2022

12 Nguyễn Trọng Hữu 11/11/2000
DPT.NC 

000501
81/2022 25/01/2022

13 Nguyễn Hoàng Gia Huy 21/02/1997
DPT.NC 

000502
82/2022 25/01/2022

14 Nguyễn Huy 05/10/2001
DPT.NC 

000503
83/2022 25/01/2022

15 Lương Minh Huy 28/07/2000
DPT.NC 

000504
84/2022 25/01/2022

16 Nguyễn Thị Xuân Khánh 06/11/2000
DPT.NC 

000505
85/2022 25/01/2022

17 Nguyễn Quang Khánh 15/09/1999
DPT.NC 

000506
86/2022 25/01/2022

18 Trần Song Khoa 19/08/1999
DPT.NC 

000507
87/2022 25/01/2022

19 Đỗ Thị Kim Liên 02/01/1999
DPT.NC 

000508
88/2022 25/01/2022

Ngày sinh

DANH SÁCH SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ ĐÃ CẤP CHO KỲ THI UD CNTT NÂNG CAO

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Ngày, 
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chỉ

STT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ghi

chú

Bình Thuận, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Họ và Tên

(Danh sách này kèm theo quyết định cấp chứng chỉ số: 52 /QĐ-TTPTNNL  ngày 25 tháng 01 năm 2022 về việc 

công nhận thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao kỳ thi ngày 22/01/2022)
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20 Lê Thị Trúc Linh 26/12/2000
DPT.NC 

000509
89/2022 25/01/2022

21 Trần Quốc Luân 06/02/2000
DPT.NC 

000510
90/2022 25/01/2022

22 Đoàn Phạm Uyển My 21/09/2000
DPT.NC 

000511
91/2022 25/01/2022

23 Thái Thị Thu Ngân 01/12/2000
DPT.NC 

000512
92/2022 25/01/2022

24 Võ Hoàng Nhân 08/11/2000
DPT.NC 

000513
93/2022 25/01/2022

25 Nguyễn Hữu Phi 01/12/2000
DPT.NC 

000514
94/2022 25/01/2022

26 Dương Kim Phụng 03/08/2000
DPT.NC 

000515
95/2022 25/01/2022

27 Huỳnh Thị Bích Phượng 01/06/2000
DPT.NC 

000516
96/2022 25/01/2022

28 Võ Hồ Ái Quý 28/05/1997
DPT.NC 

000517
97/2022 25/01/2022

29 Võ Thùy Quyên 10/02/1996
DPT.NC 

000518
98/2022 25/01/2022

30 Nguyễn Thị Hồng Thắm 03/10/1999
DPT.NC 

000519
99/2022 25/01/2022

31 Lê Phúc Thiện 16/09/1993
DPT.NC 

000520
100/2022 25/01/2022

32 Trần Đình Thục 22/03/2000
DPT.NC 

000521
101/2022 25/01/2022

33 Nguyễn Thị Kim Thúy 04/12/2000
DPT.NC 

000522
102/2022 25/01/2022

34 Nguyễn Thị Kim Tiên 03/10/2000
DPT.NC 

000523
103/2022 25/01/2022

35 Nguyễn Thị Tiền 01/01/2000
DPT.NC 

000524
104/2022 25/01/2022

36 Nguyễn Thị Yến Trâm 18/02/1999
DPT.NC 

000525
105/2022 25/01/2022

37 Ngô Thị Mỹ Trâm 20/01/2000
DPT.NC 

000526
106/2022 25/01/2022

38 Nguyễn Thị Trúc 27/06/2000
DPT.NC 

000527
107/2022 25/01/2022

39 Cao Quân Trường 16/03/2000
DPT.NC 

000528
108/2022 25/01/2022

40 Nguyễn Thị Mai Tuyên 30/07/2000
DPT.NC 

000529
109/2022 25/01/2022

41 Phạm Thị Kim Uyên 26/01/2000
DPT.NC 

000530
110/2022 25/01/2022

42 Đàng Lê Hoàng Yến 22/02/2000
DPT.NC 

000531
111/2022 25/01/2022

Danh sách gồm 42 thí sinh
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